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Mẫu số 2
 BẢNG THỐNG KÊ ĐOÀN VÀO NĂM 2013
(Kèm theo Báo cáo số  248/BC-UBND ngày  29 /11/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam)
	STT
	Danh nghĩa đoàn, tính chất hoạt động
	Trưởng đoàn
	Cơ quan chủ trì đón đoàn
	Số thành viên Đoàn
	Thời gian
	Nguồn kinh phí

	1. 
	Giáo sư Portland từ 26-30/1
+ Thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để thảo luận về việc triển khai Biên bản ghi nhớ đã ký kết trong năm 2012;

+ Tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm về quản lý, lãnh đạo và đào tạo cán bộ với một số cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam;

+ Đi khảo sát thực tế tại đập thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My;

+ Thăm, làm việc với UBND thành phố Hội An về việc quy hoạch thành phố sinh thái.
	Giáo sư Marcus Ingle
	UBND tỉnh
	01
	Từ 26/01/2013 - 30/01/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	2. 
	Thị trưởng Minamiboso -

và đoàn công tác đến tìm hiểu hoạt động của dự án JICA, trao đổi các nội dung hợp tác khác
	Ông ISHI YUTAKA – Thị trưởng
	UBND tỉnh
	10
	Từ 27 – 30/01/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	3. 
	Phó Đại sứ Thụy Điển đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh
	Bà Maria Selin, Phó Đại sứ Vương quốc Thụy Điển
	UBND tỉnh
	05
	24/1/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	4. 
	Tổng Lãnh sự Hà Lan đến chào nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác


	Ông SIMON VAN DER BURG - Tân Tổng Lãnh sự
	UBND tỉnh
	03
	20/3/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	5. 
	Đại sứ Israel ngày đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh
	Bà MEIRAV EILON SHAHAR, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Isarael               tại Việt Nam
	UBND tỉnh
	05
	8/5/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	6. 
	Tổng Lãnh sự Hàn Quốc và phu nhân đến thăm, chào xã giao và trao 100,000.000đ tiền ủng hộ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại BV ĐK TW Quảng Nam
	Tổng Lãnh sự Hàn Quốc 
	UBND tỉnh
	04
	8/4/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý



	7. 
	Tổng Lãnh sự Lào chào kết thúc nhiệm kỳ
	Đ/c Vansa Launhiada
	UBND tỉnh
	04
	14/6/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	8. 
	Cục trưởng Cục thương mại Hàn Quốc đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh
	Ông KYUNG HWAN TOH
- Tiến sỹ, Cục trưởng Cục Hợp tác Thương mại Hàn Quốc

	UBND tỉnh
	10
	14/6/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	9. 
	Tổng Lãnh sự Lào đến chào nhận nhiệm kỳ mới
	Phôm – ma – sẻng Khăm – sê – nê, Tân Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng
	UBND tỉnh
	4
	03/9/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	10. 
	Đoàn Chủ tịch cơ quan Hợp tác và Phát triển Hàn quốc (KOICA)
	Ngài KIM YONG MOUK, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc
	UBND tỉnh
	10
	06-07/8/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	11. 
	Đoàn thủ hiến Wallonie tiếng Pháp đến thăm phố cổ Hội An
	Ngài Rudy DEMOTTE – Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp 
	UBND tỉnh
	14
	11- 12/4/213
	

	12. 
	Tân Chủ nhiệm văn phòng KTVHĐài Bắc đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới
	Ông Trần Bách Tú – Chủ nhiệm
	UBND tỉnh
	10
	03/9/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	13. 
	Đại diện ĐSQ Canada và Vương quốc Anh đến gặp gỡ và làm việc với các cơ quan liên quan để thiết lập mối quan hệ hợp tác trong công việc; trao đổi về hoạt động du lịch của người nước ngoài, việc hỗ trợ người nước ngoài đến thăm quan, làm việc, hoạt động tại tỉnh và các vấn đề về việc trợ giúp công dân Canada và công dân Anh trong các tình huống khẩn cấp xảy ra.


	
	UBND tỉnh ủy quyền Sở Ngoại vụ
	06
	17-18/10/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	14. 
	Đoàn khách thuộc Chương trình khách mời thăm Việt Nam năm 2013 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức với mục đích thăm, làm việc nhằm tìm hiểu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, môi trường kinh doanh cũng như những cơ hội hợp tác của tỉnh Quảng Nam với các đối tác Vương quốc Anh;

- Thăm, làm việc với UBND thành phố Hội An và đi thăm thực tế một trường học có điều kiện cơ sở vật chất khó khăn và một trung tâm bảo trợ xã hội nhân đạo tại thành phố Hội An
	Nghị sỹ Rory Stewart (Đảng Bảo thủ): Thành viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, quan tâm tới khu vực Đông Nam Á
	UBND tỉnh
	10 
	04 -06/11/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	15. 
	Đoàn Báo cáo viên đặc biệt về quyền văn hóa của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đến tìm hiểu về quyền văn hóa cho đồng bào dân tộc, và trao đổi các vấn đề về phát huy các giá trị di sản văn hóa
	Bà Farida Shaheed, Báo cáo viên đặc biệt về quyền văn hóa
	Sở VHTTDL
	05
	22 – 24/11/2013
	

	16. 
	Đoàn đại diện Lãnh sự Bộ Ngoại giao Lào
	Đồng chí Sisavath Inphachanh, Vụ trưởng Vụ Lãnh sự
	UBND tỉnh
	12 
	22/11/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	17. 
	Đoàn Yongin, Hàn Quốc đến tham dự Festival Di sản Quảng Nam
	
	
	10 
	30/6 – 3/7/2013
	

	18. 
	Đoàn SêKông, Lào đến tham dự Festival Di sản Quảng Nam
	
	
	05
	30/6 – 3/7/2013
	

	19. 
	Đoàn Osan, Hàn Quốc đến tham dự Festival Di sản Quảng Nam
	
	
	
	30/6 – 3/7/2013
	

	20. 
	Đoàn Tổng Giám đốc UNESCO Thế giới đến tham dự Festival Di sản Quảng Nam
	
	
	10 
	30/6 – 3/7/2013
	

	21. 
	Làng Hoa sen Hàn Quốc đến làm việc với UBND tỉnh
	
	UBND tỉnh
	30 
	12/8/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	22. 
	Bộ Phát triển xã hội và an ninh con người Thái Lan
	Bà Yanee Lertkrai – Tổng thư ký kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục PTXH và An sinh con người Vương quốc Thái Lan 
	UBND tỉnh
	08 
	11-13/12/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	23. 
	Phó Thủ hiến bang Alberta, Canada và các tình nguyện viên
	Ông Thomas A. Lukaszuk, Phó Thủ hiến bang Alberta, Canada
	UBND tỉnh
	23 
	08/3/2013
	Chi từ nguồn kinh phí đoàn ra đoàn vào, các hoạt động đối ngoại của tỉnh do Sở Ngoại vụ quản lý

	24. 
	Văn phòng KOICA tại Hà Nội và Thư ký các nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc đi thăm các trường và thăm dự án
	Ông Lee Dong Hyun
	UBND tỉnh ủy quyền Sở Ngoại vụ
	08
	21/01/2013
	

	25. 
	Đoàn Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông, Trung Quốc thăm quan Hội An
	Phó Tỉnh trưởng
	
	23
	10/9/2013
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